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QUY ĐỊNH 

Về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

(Kèm theo Quyết định số  17 /2022/QĐ-UBND ngày 07 /7/2022 của  

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định này quy định về mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

trước khi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

cụ thể: 

1. Vi phạm do chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất nông nghiệp, phi 

nông nghiệp vào mục đích khác mà không được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cho phép, bao gồm: 

a) Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác; 

b) Sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất vào 

mục đích khác; 

c) Sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là đất 

rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng sản xuất 

vào mục đích khác; 

d) Sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác. 

2. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa không đúng quy định 

của pháp luật. 

3. Lấn, chiếm đất. 

4. Hủy hoại đất (trường hợp làm biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm 

chất lượng đất). 

5. Gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn, bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. 
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2. Cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt và tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến việc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. 

Điều 3. Căn cứ xác định tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm 

Tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm là tình trạng của đất trước 

thời điểm bị đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm hành chính, xác định 

như sau: 

1. Theo giấy tờ về quyền sử dụng đất hợp pháp, hồ sơ địa chính và các 

thông tin khác có liên quan như: ảnh chụp, ảnh vệ tinh, ảnh viễn thám. Theo nội 

dung xác minh thể hiện trong các giấy tờ do cơ quan chức năng lập trong quá 

trình xử phạt vi phạm hành chính. 

2. Đối với các địa phương chưa hoàn thiện hệ thống Hồ sơ địa chính thì 

căn cứ hồ sơ pháp lý hiện có, theo xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã trên cơ 

sở thu thập ý kiến của những người đã từng cư trú tại nơi có đất trước hoặc cùng 

thời điểm xảy ra vi phạm pháp luật đất đai bị xử phạt vi phạm hành chính. 

Điều 4. Xác định việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm 

Kết quả khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm được 

đại diện cơ quan người có thẩm quyền xử phạt chủ trì, phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn có liên quan và chính quyền địa phương nơi có đất tổ chức kiểm 

tra, xác nhận bằng biên bản (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Quy định này). 

Kết quả kiểm tra có thực hiện quay phim, chụp ảnh để lưu hồ sơ. 

Cơ quan chủ trì kiểm tra, xác nhận kết quả khôi phục lại tình trạng ban 

đầu của đất trước khi vi phạm là cơ quan tham mưu, trình ban hành Quyết định 

xử phạt vi phạm hành chính. 

  

Chương II 

MỨC ĐỘ KHÔI PHỤC LẠI TÌNH TRẠNG BAN ĐẦU CỦA ĐẤT  

TRƯỚC KHI VI PHẠM ĐỐI VỚI TỪNG HÀNH VI VI PHẠM  

 

Điều 5. Đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 

11, Điều 12 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của 

Chính phủ (sử dụng đất trồng lúa; đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất 

rừng sản xuất; đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, không phải là 

đất rừng phòng hộ, không phải là đất rừng đặc dụng, không phải là đất rừng 

sản xuất; sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác 

không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định tại 

khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013) 

1. Trường hợp đối tượng vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 (bao gồm trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận 
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quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc đủ 

điều kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ) mà vị trí, diện tích, 

loại đất tại thời điểm lập Biên bản vi phạm hành chính phù hợp quy hoạch sử 

dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt thì không buộc đối tượng vi phạm khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm nhưng buộc phải thực hiện thủ tục 

xin phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. 

2. Trường hợp đối tượng vi phạm tự ý chuyển mục đích sử dụng đất trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2014 (bao gồm trường hợp đã được cấp hoặc chưa được 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn 

liền với đất) mà vị trí, diện tích, loại đất tại thời điểm lập Biên bản vi phạm hành 

chính không phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và các trường hợp 

vi phạm sau ngày 01 tháng 7 năm 2014 thì buộc đối tượng vi phạm khôi phục lại 

tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, mức độ khôi phục lại tình trạng 

ban đầu của đất trước khi vi phạm thực hiện theo quy định tại Điều 6, Điều 7, 

Điều 8, Điều 9 của Quy định này. 

Điều 6. Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

Trường hợp sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cho phép thì buộc đối tượng vi phạm di dời tài sản, phá 

dỡ các công trình, vật kiến trúc xây dựng trên đất, khôi phục lại mặt bằng đủ 

điều kiện trồng lúa. 

Điều 7. Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

Trường hợp sử dụng đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản 

xuất vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép 

thì buộc đối tượng vi phạm thu hoạch cây trồng, vật nuôi; phá dỡ các công trình, 

vật kiến trúc đã xây dựng trên đất; khôi phục lại mặt bằng như tình trạng ban 

đầu đủ điều kiện trồng rừng. 

Trường hợp không thể khôi phục lại mặt bằng như tình trạng ban đầu 

hoặc khi thực hiện san lấp lại mặt bằng như ban đầu có thể gây nguy hiểm cho 

người, các công trình xây dựng, sạt lở, vùi lấp thửa đất xung quanh, thì buộc 

phải thực hiện các biện pháp xây dựng các công trình bảo vệ để đưa toàn bộ diện 

tích đất sử dụng sai mục đích về trạng thái an toàn, cải tạo đất bảo đảm mục đích 

sử dụng đất trước khi vi phạm. 

Điều 8. Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 11 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 
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1. Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác sang đất 

nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì buộc đối tượng vi phạm phải 

khôi phục lại mặt bằng và cải tạo đất tương đương thửa đất ban đầu hoặc các 

thửa đất trồng cây hàng năm liền kề để sử dụng đất đúng mục đích. 

2. Chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng 

cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông 

nghiệp thì buộc đối tượng vi phạm phải phá dỡ các công trình xây dựng trên đất, 

khôi phục lại mặt bằng và cải tạo đất để sử dụng đất đúng mục đích. 

Điều 9. Mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều 12 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

1. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở, được Nhà nước giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần sang đất ở; chuyển 

đất phi nông nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước giao đất không thu tiền 

sử dụng đất hoặc cho thuê đất trả tiền hàng năm sang đất ở; chuyển đất phi nông 

nghiệp không phải là đất ở được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 

sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc 

thuê đất: buộc đối tượng vi phạm phá dỡ công trình, vật kiến trúc phục vụ mục 

đích nhà ở; khôi phục lại tình trạng ban đầu theo mục đích đất được giao, cho 

thuê đất hoặc theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất được cấp. 

2. Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích 

công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ: buộc đối 

tượng vi phạm phá dỡ công trình, vật kiến trúc phục vụ mục đích thương mại, 

dịch vụ; khôi phục lại tình trạng ban đầu là đất xây dựng công trình sự nghiệp, 

đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. 

3. Chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp 

sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: buộc phá dỡ công trình, vật kiến trúc 

phục vụ mục đích cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; khôi phục lại tình trạng ban 

đầu là đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp. 

Điều 10. Đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 13 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa vi phạm quy định tại khoản 

1 Điều 13 Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh 

tác, thì buộc đối tượng vi phạm phải khôi phục lại các điều kiện để trồng lúa trở 

lại, trừ các trường hợp chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đã được 

chính quyền địa phương xác nhận đủ điều kiện trước thời điểm Quy định này có 

hiệu lực thi hành. 
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Điều 11. Đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 14 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

1. Trường hợp đối tượng vi phạm lấn, chiếm đất chưa sử dụng; đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 (trừ trường hợp 

quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 

năm 2019 của Chính phủ) tại thời điểm lập Biên bản vi phạm hành chính mà vị 

trí, diện tích, loại đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đủ điều 

kiện công nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 

43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ thì không buộc đối 

tượng vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm nhưng 

buộc phải thực hiện thủ tục đất đai theo quy định. 

2. Trường hợp đối tượng vi phạm lấn, chiếm đất chưa sử dụng; đất nông 

nghiệp, đất phi nông nghiệp trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà vị trí, diện tích, 

loại đất tại thời điểm lập Biên bản vi phạm hành chính không phù hợp quy hoạch 

sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt và các trường hợp vi phạm sau ngày 01 tháng 7 

năm 2014 (trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 14 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ) thì buộc đối tượng 

vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm, buộc trả lại 

đất đã lấn, chiếm. 

Điều 12. Đối với vi phạm quy định tại Điều 15 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

1. Trường hợp làm biến dạng địa hình: 

a) Làm biến dạng địa hình đối với đất trồng lúa thì buộc đối tượng vi 

phạm phải khôi phục lại mặt bằng đủ điều kiện trồng lúa. 

b) Làm biến dạng địa hình trong trường hợp hạ thấp bề mặt đất do lấy đất 

mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề 

thì buộc đối tượng vi phạm khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi 

phạm bằng cách thực hiện san lấp, khôi phục độ cao ban đầu của đất hoặc khôi 

phục bằng các thửa đất liền kề và thực hiện cải tạo đất để sử dụng theo đúng 

mục đích trước khi vi phạm. 

Trường hợp không thể thực hiện san lấp lại độ cao ban đầu hoặc khi thực 

hiện san lấp lại độ cao ban đầu có thể gây nguy hiểm cho người, các công trình 

xây dựng, sạt lở, vùi lấp thửa đất xung quanh thì buộc phải thực hiện các biện 

pháp xây dựng các công trình bảo vệ để đưa toàn bộ diện tích đất đã bị làm biến 

dạng địa hình về trạng thái an toàn, cải tạo đất bảo đảm mục đích sử dụng đất 

trước khi vi phạm. 

2. Làm biến dạng địa hình trong trường hợp san lấp đất có mặt nước 

chuyên dùng, kênh, mương tưới hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất nông 

nghiệp so với các thửa đất liền kề thì buộc đối tượng vi phạm khôi phục lại tình 
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trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm bằng cách phải thực hiện thu hồi vật 

liệu đã san lấp, trả lại hiện trạng ban đầu đối với đất có mặt nước chuyên dùng, 

kênh, mương tưới; buộc phải hạ thấp, trả lại mặt bằng ban đầu hoặc bằng các 

thửa đất liền kề và cải tạo đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp 

như thửa đất ban đầu trước khi vi phạm. 

3. Trường hợp làm suy giảm chất lượng đất theo mục đích đã được xác 

định thì buộc đối tượng vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

trước khi vi phạm bằng cách cải tạo đất tương đương với chất lượng thửa đất 

ban đầu hoặc thửa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng. 

Điều 13. Đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Nghị định số 

91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Chính phủ 

Trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất, đưa 

chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình; đào 

bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của 

người khác thì buộc đối tượng vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 14. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành 

và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy định này. 

2. Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai; người có thẩm quyền xử phạt và 

tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực đất đai có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy định này. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, 

vướng mắc, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài 

nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh xem 

xét, điều chỉnh cho phù hợp./. 

  

 

 

 

 

 

 

 



MẪU BIÊN BẢN SỐ 01 

(Kèm theo Quy định ban hành tại Quyết định số:      /2022/QĐ-UBND  

ngày     tháng  7  năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) 

 

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN  

TRỰC TIẾP 

(nếu có) 

…….(1) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN LÀM VIỆC 

Kiểm tra, đánh giá mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất 

 trước khi vi phạm 

 

Vào hồi… giờ… phút, ngày…/…./20…, tại… (địa điểm lập biên bản). 

I. THÀNH PHẦN 

1. Đại diện (1)…………… 

- Ông (bà) …….; chức vụ………………………………………………… 

- Ông (bà) …….; chức vụ………………………………………………… 

2. Đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Ông (bà) …….; chức vụ………………………………………………… 

- Ông (bà) …….; chức vụ………………………………………………… 

3. Đại diện UBND cấp xã nơi có đất 

…………………………………………………………………………… 

4. Đại diện tổ chức/cá nhân vi phạm 

…………………………………………………………………………… 

5. Đại diện tổ chức/cá nhân khác (nếu có) 

…………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC 

Kiểm tra, đánh giá mức độ khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước 

khi vi phạm của ... (2) đối với hành vi vi phạm (3) ... đã bị xử phạt vi phạm hành 

chính tại Quyết định số .../QĐ-XPVPHC ngày ... /... /20... của ...(4) 

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC 

1. Thông tin về thửa đất xảy ra vi phạm:  

- Thửa đất, số tờ bản đồ, diện tích.  
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- Thông tin về Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có). 

- Thông tin đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm. 

2. Kết quả khôi phục lại lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm 

- Các biện pháp đã sử dụng, áp dụng để khôi phục tình trạng ban đầu của 

đất trước khi vi phạm. 

- Đánh giá về địa hình, hình dạng, loại đất… sau khi khôi phục so với thời 

điểm trước khi vi phạm: có phù hợp với mục đích sử dụng đất ban đầu. 

Biên bản lập xong hồi …… giờ …… phút cùng ngày, gồm ... trang, được 

lập thành ... bản có nội dung, giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên 

trên cùng nghe, công nhận là đúng và cùng ký tên dưới đây; giao cho mỗi bên 01 

bản, một bản lưu hồ sơ./. 

  

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

CHỦ TRÌ KIỂM TRA 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC,  

CÁ NHÂN VI PHẠM 

  

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN 

ĐẠI DIỆN  

PHÒNG TÀI NGUYÊN  

VÀ MÔI TRƯỜNG 

ĐẠI DIỆN  

UBND CẤP XÃ 

ĐẠI DIỆN... 

__________________________ 

Ghi chú: 

(1) Tên cơ quan chủ trì kiểm tra; 

(2) Tên tổ chức, cá nhân vi phạm; 

(3) Tên hành vi vi phạm; 

(4) Chức vụ người xử phạt VPHC. 
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